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THỜI GIAN : 150 PHÚT (không kể thời gian giao đề)



Ngày 02 tháng 4 năm 2016
Câu 1. (4,0 điểm)


a) Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng nền kinh tế phát triển không ổn định? Hiện nay, các nước này đã thực hiện các biện pháp nào để phát triển kinh tế? (2,0 điểm)

b) Theo em, các ngành dịch vụ nào đã giúp khu vực dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng lớn trong GDP ? Phân tích hiện trạng phát triển của các ngành dịch vụ này ở Hoa Kì. (2,0 điểm)
Câu 2. (4 điểm) Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm dân cư đến việc phát triển kinh tế của Liên bang Nga.
Câu 3. (4 điểm) Phân tích đặc điểm đầu tiên của Toàn cầu hoá kinh tế (thương mại thế giới phát triển mạnh) đã dẫn đến những hệ quả gì trong toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế ? Việc ký kết Hiệp định TPP có dẫn đến hình thành một tổ chức liên kết khu vực mới không? Vì sao?
Câu 4. (4 điểm) Dựa vào thông tin sau, hãy cho biết đặc điểm phát triển và phân bố công nghiệp Nhật Bản. Hiện nay công nghiệp Nhật Bản tác động đến nông nghiệp Nhật Bản như thế nào?
Sức mạnh công nghiệp Nhật Bản

 
Công nghiệp là ngành mũi nhọn của Nhật Bản, bao gồm vật liệu và chế biến kim loại, đóng tàu, công trình dân dụng, kỹ thuật cơ khí, điện. Công nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của Nhật Bản, người Nhật tự hào sở hữu kỹ thuật công nghệ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực sản xuất chế biến kim loại và vật liệu, đóng tàu, công trình dân dụng, cơ khí, kỹ thuật điện, công nghệ kỹ thuật điện tử... Các cụm công nghiệp như sắt thép và hóa dầu, tập trung tại các vùng ven biển với trung tâm là vành đai Thái Bình Dương, chuyên nhập khẩu nguyên liệu, chế biến gia công và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản cũng nổi tiếng thế giới với các nhãn hiệu Nissan, Toyota, Honda....  
Ngoài ra, ở các lĩnh vực công nghiệp mới như hóa dược phẩm, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, dù chưa đạt được vị trí cao nhất nhưng hiện tại Nhật Bản đang tập trung phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ rô bốt phục vụ đời sống con người, công nghệ nano, kỹ thuật tài chính...


Gần đây, công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế biến thực phẩm cũng được sử dụng vào ngành nông nghiệp và đang tiến hành xây dựng thương hiệu ở từng địa phương. Ở ngành công nghiệp ngư, thủy sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản được áp dụng triệt để để bù đắp cho sản lượng đánh bắt cá đang dần giảm sút. Hiện tại ngành ngư nghiệp của Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới nhờ thành công trong việc nuôi lươn và cá ngừ từ trứng, một việc mà với kỹ thuật trước đây không thể làm được. Hiện các loại thủy sản được nuôi chủ yếu gồm sò điệp, hầu, rong biển, cá chỉ vàng...

Câu 5. (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây, 

Sản lượng xe ô tô một số quốc gia trên thế giới (2005 – 2014)

(Đơn vị: chiếc)

	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2014

	Thế giới
	66719519
	69222975
	73266061
	70729696
	61762324
	77583519
	89776465

	Trung Quốc
	5717619
	7188708
	8882456
	9299180
	13790994
	18264761
	23731600

	Nhật Bản
	10799659
	11484233
	11596327
	11575644
	7934057
	9628920
	9774665

	Hoa Kì
	11946653
	11263986
	10780729
	8672141
	5709431
	7743093
	11660702


 
Hãy 


a) Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng (%) ngành công nghiệp ô tô của Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc và thế giới từ năm 2005 đến 2014. (Lấy năm 2005 = 100%) (2,0 điểm)

b) Nhận xét và giải thích vì sao có những thay đổi trong vị trí của 3 quốc gia trên trong thời kì 2005 - 2014. (2,0 điểm)
Hết

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………SBD:………………. Phòng thi:……
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HƯỚNG DẪN CHẤM

Câu 1. (4,0 điểm)


a) Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng nền kinh tế phát triển không ổn định? Hiện nay, các nước này đã thực hiện các biện pháp nào để phát triển kinh tế? (2,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Mĩ La tinh có nhiều tài nguyên khoáng sản (kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu), tài nguyên đất, khí hậu 
	0,25

	Nền kinh tế phát triển không ổn định do:
	

	+ Duy trì cơ cấu xã hội phong kiến trong thời gian dài
	0,25

	+ Các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo tiếp tục cản trở sự phát triển xã hội
	0,25

	+ Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ
	0,25

	+ Phụ thuộc vào tư bản nước ngoài.
	0,25

	Giải pháp
	

	+ Củng cố bộ máy nhà nước
	0,25

	+ Phát triển giáo dục
	

	+ Cải cách kinh tế: quốc hữu hoá một số ngành kinh tế, thực hiện công nghiệp hoá đất nước, tăng cường và mở rộng buôn bán với nước ngoài
	0,25



b) Theo em, các ngành dịch vụ nào đã giúp khu vực dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng lớn trong GDP ? Phân tích hiện trạng phát triển của các ngành dịch vụ này ở Hoa Kì. (2,0 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Các ngành dịch vụ giúp dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng lớn trong GDP: ngoại thương, giao thông vận tải, các ngành tài chính, thông tin liên lạc và du lịch
	0,25

	Ngoại thương : tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn, chiếm tỉ trọng cao trong tổng kim ngạch ngoại thương thế giới
	0,25

	Giao thông vận tải: 
	

	+ Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải Hoa Kì hiện đại nhất thế giới
	0,25

	+ Hoa Kì có số sân bay nhiều nhất thế giới, vận chuyển hành khách đứng đầu trên thế giới
	0,25

	Hoặc 

+ Mạng lưới đường sắt, đường bộ, vận tải biển và vận tải đường ống (dầu khí) phát triển
	

	Tài chính
	

	+ Số lượng các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn thu hút nhiều lao động 
	0,25

	+ Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, đem lại nguồn thu và lợi thế kinh tế cho Hoa Kì 
	0,25

	Thông tin liên lạc: rất hiện đại. Có nhiều vệ tinh và thiết lập hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ viễn thông cho nhiều nước trên thế giới
	0,25

	Du lịch: phát triển mạnh thu hút nhiều khách du lịch và đem lại doanh thu lớn
	0,25


Câu 2. (4 điểm) Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm dân cư đến việc phát triển kinh tế của Liên bang Nga.

	Nội dung
	Điểm

	Liên bang Nga là nước đông dân → thị trường tiêu thụ lớn
	0,50

	Nội dung
	Điểm

	Dân số giảm do tỉ suất gia tăng tự nhiên có chỉ số âm và người Nga di cư ra nước ngoài → ảnh hưởng đến nguồn lao động tương lai và làm dân số già đi
	0,50

	Liên bang Nga có nhiều dân tộc (hoặc hơn 100 dân tộc), 80% dân số là người Nga, các dân tộc khác sống trong các nước, các khu tự trị nằm phân tán trên lãnh thổ Liên bang Nga → ảnh hưởng đến việc phát triển ngành du lịch, ngành công nghiệp và nông nghiệp do đặc trưng riêng của từng dân tộc
	1,0

	Mật độ dân số trung bình thấp. Phân bố không đều.
	0,50

	+ Tập trung ở phần châu Âu: thuận lợi phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ
	0,50

	+ Thưa thớt ở phần châu Á (hoặc phía đông Uran, hoặc ở Xibia…): thiếu nguồn nhân lực phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ
	0,50

	Trên 70% dân số sống ở thành phố, chủ yếu trong các thành phố nhỏ, trung bình và các thành phố vệ tinh → tạo điều kiện phát triển công nghiệp theo hướng bền vững
	0,50

	Ý khác hợp lí: tối đa 0,5 điểm (lưu ý: điểm tối đa của câu là 4,0 điểm)
	


Câu 3. (4 điểm) Phân tích đặc điểm đầu tiên của Toàn cầu hoá kinh tế (thương mại thế giới phát triển mạnh) đã dẫn đến những hệ quả gì trong toàn cầu hoá và khu vực hoá nền kinh tế ? Việc ký kết Hiệp định TPP có dẫn đến hình thành một tổ chức liên kết khu vực mới không? Vì sao?

	Nội dung
	Điểm

	Thương mại thế giới phát triển mạnh:
	

	+ Tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới
	0,50

	+ Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 
	1,50

	   - Chi phối 95% hoạt động thương mại của thế giới
	

	   - có vai trò lớn trong thúc đẩy tự do hoá thương mại, làm cho nền kinh tế thế giới phát triển năng động hơn
	

	Thương mại thế giới phát triển mạnh 
	

	+ Hệ quả toàn cầu hoá
	

	   - thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia.
	0,25

	   - làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo giữa các quốc gia
	0,25

	+ Hệ quả khu vực hoá 
	

	   - thúc đẩy các quốc gia có nét tương đồng hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển liên kết thành các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù, bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên
	0,25

	   - tạo thị trường khu vực rộng lớn, tăng cường quá trình toàn cầu hoá kinh tế thế giới
	0,25

	Việc kí kết Hiệp định TPP có thể dẫn đến việc hình thành một tổ chức liên kết khu vực mới vì:
	0,50

	+ Các thành viên của TPP là các nước trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, một số nước là thành viên của NAFTA, ASEAN, APEC và Mercosur.
	0,25

	Hoặc 

+ 12 thành viên của TPP bao gồm: Australia, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Vietnam, Mỹ và Nhật Bản. Ngoài ra các nước Colombia, Philippines, Thái Lan, Đài Loan và Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm đến TPP. 
	

	+ TPP là một hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia với mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. (giống như Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA) 
	0,25


Câu 4. (4 điểm) Dựa vào thông tin sau, hãy cho biết đặc điểm phát triển và phân bố công nghiệp Nhật Bản. Hiện nay công nghiệp Nhật Bản tác động đến nông nghiệp Nhật Bản như thế nào?

Sức mạnh công nghiệp Nhật Bản

 
Công nghiệp là ngành mũi nhọn của Nhật Bản, bao gồm vật liệu và chế biến kim loại, đóng tàu, công trình dân dụng, kỹ thuật cơ khí, điện. Công nghiệp là một lĩnh vực quan trọng của Nhật Bản, người Nhật tự hào sở hữu kỹ thuật công nghệ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực sản xuất chế biến kim loại và vật liệu, đóng tàu, công trình dân dụng, cơ khí, kỹ thuật điện, công nghệ kỹ thuật điện tử... Các cụm công nghiệp như sắt thép và hóa dầu, tập trung tại các vùng ven biển với trung tâm là vành đai Thái Bình Dương, chuyên nhập khẩu nguyên liệu, chế biến gia công và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp. Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản cũng nổi tiếng thế giới với các nhãn hiệu Nissan, Toyota, Honda....  
Ngoài ra, ở các lĩnh vực công nghiệp mới như hóa dược phẩm, ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, dù chưa đạt được vị trí cao nhất nhưng hiện tại Nhật Bản đang tập trung phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ rô bốt phục vụ đời sống con người, công nghệ nano, kỹ thuật tài chính...


Gần đây, công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế biến thực phẩm cũng được sử dụng vào ngành nông nghiệp và đang tiến hành xây dựng thương hiệu ở từng địa phương. Ở ngành công nghiệp ngư, thủy sản, công nghệ nuôi trồng thủy sản được áp dụng triệt để để bù đắp cho sản lượng đánh bắt cá đang dần giảm sút. Hiện tại ngành ngư nghiệp của Nhật Bản đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới nhờ thành công trong việc nuôi lươn và cá ngừ từ trứng, một việc mà với kỹ thuật trước đây không thể làm được. Hiện các loại thủy sản được nuôi chủ yếu gồm sò điệp, hầu, rong biển, cá chỉ vàng...

	Nội dung
	Điểm

	Vai trò: Công nghiệp là ngành mũi nhọn của Nhật Bản 
	0,25

	Các ngành công nghiệp: 
	

	+ Công nghiệp Nhật Bản gồm các ngành: vật liệu và chế biến kim loại, đóng tàu, công trình dân dụng, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện và điện tử, hoá dược phẩm, hoá dầu, ngành hàng không vũ trụ…
	1,00

	+ Ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản nổi tiếng với các nhãn hiệu Nissan, Toyota, Honda… 
	0,50

	+ Nhật Bản tập trung phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ robot, công nghệ nano
	0,50

	Phân bố: Các cụm công nghiệp tập trung tại các vùng ven biển với trung tâm là vành đai Thái Bình Dương
	0,50

	Tác động đến nông nghiệp Nhật Bản
	

	+ Công nghiệp xây dựng và công nghiệp thực phẩm sử dụng vào ngành nông nghiệp, xây dựng thương hiệu ở từng địa phương
	0,50

	+ Công nghệ nuôi trồng thuỷ sản biến ngành nuôi trồng thuỷ sản thành một ngành công nghiệp
	0,25

	+ Thành tựu lớn nhất do công nghiệp tác động vào nông nghiệp, ngành thuỷ sản là việc ấp trứng nhân tạo để nuôi lươn và cá ngừ.
	0,50


Câu 5. (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau đây, 

Sản lượng xe ô tô một số quốc gia trên thế giới (2005 – 2014)

(Đơn vị: chiếc)

	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2014

	Thế giới
	66719519
	69222975
	73266061
	70729696
	61762324
	77583519
	89776465

	Trung Quốc
	5717619
	7188708
	8882456
	9299180
	13790994
	18264761
	23731600

	Nhật Bản
	10799659
	11484233
	11596327
	11575644
	7934057
	9628920
	9774665

	Hoa Kì
	11946653
	11263986
	10780729
	8672141
	5709431
	7743093
	11660702


 
Hãy 


a) Vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng trưởng (%) ngành công nghiệp ô tô của Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc và thế giới từ năm 2005 đến 2014. (Lấy năm 2005 = 100%) (2,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Vẽ biểu đồ đúng, đẹp, chính xác
	2,0

	Vẽ gốc toạ độ là 100%
	1,0

	Vẽ sai đồ thị : - 0,25 điểm/đồ thị sai
	

	Nội dung
	Điểm

	Vẽ sai, thiếu yếu tố biểu đồ : -0,25 điểm/yếu tố sai, thiếu.
	

	Vẽ biểu đồ cột, biểu đồ cột chồng, biểu đồ miền, biểu đồ dải lụa
	0,0

	
	



b) Nhận xét và giải thích vì sao có những thay đổi trong vị trí của 3 quốc gia trên trong thời kì 2005 - 2014. (2,0 điểm)
	Nội dung
	Điểm

	Năm 2005: Vị trí từ cao xuống thấp là : Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc
	0,25

	Năm 2006, 2007, : Nhật Bản, Hoa Kì, Trung Quốc
	0,25

	Năm 2008: Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kì
	0,25

	Năm 2009, 2010: Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kì
	0,25

	Năm 2014: Trung Quốc, Hoa Kì, Nhật Bản
	0,25

	Giải thích:
	

	+ Do sản lượng công nghiệp ô tô Trung Quốc tăng liên tục nên Trung Quốc đã vươn từ vị trí thứ ba năm 2005 lên vị trí thứ hai năm 2008 và vị trí số một năm 2009 đến nay.
	0,25

	+ Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, sản lượng ô tô Nhật Bản giảm sút nhanh năm 2009 và phục hồi từ năm 2010 đến nay.
	0,25

	+ Do sự chuyển hướng đầu tư ra nước ngoài, sản lượng ô tô Hoa Kì giảm liên tục từ 2005 đến 2009 và phục hồi lại từ 2010 đến nay
	0,25


Hết
Lưu ý: Chỉ những thí sinh có dàn ý rõ ràng, trình bày ngắn gọn, lôgich, mới đạt điểm tối đa
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